
1
,2 LẬP TRÌNH PLC

Thầy: N. Hòa

LẬP TRÌNH PLC CƠ BẢN

Thầy: L. Khanh

CUNG CẤP ĐIỆN-KTLĐ 

ĐIỆN DÂN DỤNG

Cô: N. Thúy

KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN 

DÂN DỤNG

Thầy: T. Quỳnh

3
,4 LẬP TRÌNH PLC

Thầy: N. Hòa

LẬP TRÌNH PLC CƠ BẢN

Thầy: L. Khanh

CUNG CẤP ĐIỆN-KTLĐ 

ĐIỆN DÂN DỤNG

Cô: N. Thúy

KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN 

DÂN DỤNG

Thầy: T. Quỳnh

1
,2 LẬP TRÌNH PLC

Thầy: N. Hòa

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Thầy: N. Thụ

LẬP TRÌNH PLC CƠ BẢN

Thầy: P. Quân

MÁY ĐIỆN-THIẾT BỊ ĐIỆN 

GIA DỤNG

Thầy: Đ. Huynh

3
,4 LẬP TRÌNH PLC

Thầy: N. Hòa

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Thầy: N. Thụ

LẬP TRÌNH PLC CƠ BẢN

Thầy: P. Quân

MÁY ĐIỆN-THIẾT BỊ ĐIỆN 

GIA DỤNG

Thầy: Đ. Huynh

1
,2 LẬP TRÌNH PLC CƠ BẢN

Thầy: L. Khanh

LẬP TRÌNH PLC CƠ BẢN

Thầy: P. Quân

KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN 

DÂN DỤNG

Thầy: T. Quỳnh

KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN 

DÂN DỤNG

Cô: N. Thúy

3
,4 LẬP TRÌNH PLC CƠ BẢN

Thầy: L. Khanh

LẬP TRÌNH PLC CƠ BẢN

Thầy: P. Quân

KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN 

DÂN DỤNG

Thầy: T. Quỳnh

KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN 

DÂN DỤNG

Cô: N. Thúy

1
,2 GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC

Thầy: H. Hải

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Thầy: N. Thụ

KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN 

DÂN DỤNG

Thầy: T. Quỳnh

KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN 

DÂN DỤNG

Cô: N. Thúy

3
,4 GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC

Thầy: H. Hải

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Thầy: N. Thụ

KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN 

DÂN DỤNG

Thầy: T. Quỳnh

KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN 

DÂN DỤNG

Cô: N. Thúy

1
,2 GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC

Thầy: H. Hải

CUNG CẤP ĐIỆN-KTLĐ 

ĐIỆN DÂN DỤNG

Cô: N. Thúy

LẬP TRÌNH PLC CƠ BẢN

Thầy: Q. Tám

3
,4 GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC

Thầy: H. Hải

CUNG CẤP ĐIỆN-KTLĐ 

ĐIỆN DÂN DỤNG

Cô: N. Thúy

LẬP TRÌNH PLC CƠ BẢN

Thầy: Q. Tám

T2

Chào Cờ - Toàn trường (sảnh nhà A6)

(7h00' - 7h30')
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TC KHÓA 37- TUẦN 33 (TỪ NGÀY 05/4/2021 đến 09/4/2021)

Thời gian học:  + Sáng: Tiết 1,2,3,4, từ 7h30 

                             + Chiều: Tiết 6,7,8,9 từ 13h30 

Lớp /

 Tiết

TC CƠ ĐIỆN TỬ-K37

(11A1+11A2)

TC TỰ ĐỘNG HÓA-K37

(11A1+11A2)

TC ĐIỆN-NƯỚC-K37

(11A3)

TC ĐIỆN CN&DD1-K37

(11A4)

TC ĐIỆN CN&DD2-K37

(11A1+11A3)
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1
,2 ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Thầy: N. Thụ

BẢO DƯỠNG & SỬA CHỮA HT 

NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG, 

DIESEL

Thầy: V. Tú+T. Hệ

BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

Thầy: T. Khoản+T.Hòa

TIN HỌC ỨNG DỤNG 

PHOTOSHOP

Thầy: N. Thắng + D.Chi

THIẾT KẾ WEB

Thầy: B. Quý

3
,4 ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Thầy: N. Thụ

BẢO DƯỠNG & SỬA CHỮA HT 

NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG, 

DIESEL

Thầy: V. Tú+T. Hệ

BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

Thầy: T. Khoản+T.Hòa

TIN HỌC ỨNG DỤNG 

PHOTOSHOP

Thầy: N. Thắng + D.Chi

THIẾT KẾ WEB

Thầy: B. Quý

1
,2

KỸ THUẬT LĐ&SỬA CHỮA 

HTĐHKK DÂN DỤNG

Thầy: N. Hiện

BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

Thầy: T. Hệ+T.Hòa

TIN HỌC ỨNG DỤNG 

PHOTOSHOP

Thầy: N. Thắng + D.Chi

THIẾT KẾ WEB

Thầy: B. Quý

3
,4

KỸ THUẬT LĐ&SỬA CHỮA 

HTĐHKK DÂN DỤNG

Thầy: N. Hiện

BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

Thầy: T. Hệ+T.Hòa

TIN HỌC ỨNG DỤNG 

PHOTOSHOP

Thầy: N. Thắng + D.Chi

THIẾT KẾ WEB

Thầy: B. Quý

1
,2 ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Thầy: N. Thụ

BẢO DƯỠNG & SỬA CHỮA 

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ

Thầy: N. Nam+ N.Hòa

3
,4 ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Thầy: N. Thụ

BẢO DƯỠNG & SỬA CHỮA 

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ

Thầy: N. Nam+ N.Hòa

1
,2

KỸ THUẬT LĐ&SỬA CHỮA 

HTĐHKK DÂN DỤNG

Thầy: N. Hiện

BẢO DƯỠNG & SỬA CHỮA HT 

NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG, 

DIESEL

Thầy: V. Tú+T. Hệ

BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

Thầy: T. Khoản+T.Hòa

THIẾT KẾ WEB

Thầy: B. Quý

QUẢN TRỊ MẠNG

Thầy: N. Thắng

3
,4

KỸ THUẬT LĐ&SỬA CHỮA 

HTĐHKK DÂN DỤNG

Thầy: N. Hiện

BẢO DƯỠNG & SỬA CHỮA HT 

NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG, 

DIESEL

Thầy: V. Tú+T. Hệ

BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

Thầy: T. Khoản+T.Hòa

THIẾT KẾ WEB

Thầy: B. Quý

QUẢN TRỊ MẠNG

Thầy: N. Thắng

1
,2

BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

Thầy: T. Hệ+T.Hòa

THIẾT KẾ WEB

Thầy: B. Quý

QUẢN TRỊ MẠNG

Thầy: N. Thắng

3
,4

BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA 

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

Thầy: T. Hệ+T.Hòa

THIẾT KẾ WEB

Thầy: B. Quý

QUẢN TRỊ MẠNG

Thầy: N. Thắng

T2

Chào Cờ - Toàn trường (sảnh nhà A6)

(7h00' - 7h30')
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TC KHÓA 37- TUẦN 33 (TỪ NGÀY 05/4/2021 đến 09/4/2021)

Thời gian học:  + Sáng: Tiết 1,2,3,4, từ 7h30 

                             + Chiều: Tiết 6,7,8,9 từ 13h30 

Lớp /

 Tiết

TC MÁY LẠNH &ĐHKK-

K37

(11A5)

TC CÔNG NGHỆ Ô TÔ 1-K37

(11A6)

TC CÔNG NGHỆ Ô TÔ 2-K37

(11A7)

TC TIN HỌC ỨNG DỤNG 1-

K37

(11A8)

TC TIN HỌC ỨNG DỤNG 2-K37

(11A1+11A9)
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1
,2

TIN HỌC ƯD AUTOCAD 2D

Thầy: B. Thái
NGHIỆP VỤ BUỒNG

Cô: Đ.Nga+N.Nhung

THỰC HÀNH KẾ TOÁN

Cô: Đ. Thùy+ N. Huyên

3
,4

TIN HỌC ƯD AUTOCAD 2D

Thầy: B. Thái
NGHIỆP VỤ BUỒNG

Cô: Đ.Nga+N.Nhung

THỰC HÀNH KẾ TOÁN

Cô: Đ. Thùy+ N. Huyên

1
,2

TIN HỌC ƯD AUTOCAD 2D

Thầy: B. Thái

Thi: THIẾT KẾ SẢN PHẨM NỘI 

THẤT

Phòng: Quản lý Đào tạo

NGHIỆP VỤ BUỒNG

Cô: Đ.Nga+N.Nhung

TIẾNG ANH CHUYÊN 

NGÀNH

Cô: H. Trà

THỰC HÀNH KẾ TOÁN

Cô: Đ. Thùy+ N. Huyên

3
,4

TIN HỌC ƯD AUTOCAD 2D

Thầy: B. Thái
NGHIỆP VỤ BUỒNG

Cô: Đ.Nga+N.Nhung

TIẾNG ANH CHUYÊN 

NGÀNH

Cô: H. Trà

THỰC HÀNH KẾ TOÁN

Cô: Đ. Thùy+ N. Huyên

1
,2

TIN HỌC ƯD CORELDRAW

Thầy: N. Thắng
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2

Thầy: Đ. Vũ+ Thầy: P. Tùng

NGHIỆP VỤ BUỒNG

Cô: N.Thủy+P. Nhung

THỰC HÀNH KHAI VÀ BÁO 

CÁO THUẾ

Cô: L. Bình+ B. Hạnh

3
,4

TIN HỌC ƯD CORELDRAW

Thầy: N. Thắng
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2

Thầy: Đ. Vũ+ Thầy: P. Tùng

NGHIỆP VỤ BUỒNG

Cô: N.Thủy+P. Nhung

THỰC HÀNH KHAI VÀ BÁO 

CÁO THUẾ

Cô: L. Bình+ B. Hạnh

1
,2 TIÊN LƯỢNG - DỰ TOÁN

Cô: C. Trang 

TIẾNG ANH CHUYÊN 

NGÀNH

Cô: P. Hạnh

NGHIỆP VỤ BUỒNG

Cô: N.Thủy+P. Nhung

THỰC HÀNH KHAI VÀ BÁO 

CÁO THUẾ

Cô: L. Bình+ B. Hạnh

3
,4 TIÊN LƯỢNG - DỰ TOÁN

Cô: C. Trang 

TIẾNG ANH CHUYÊN 

NGÀNH

Cô: P. Hạnh

NGHIỆP VỤ BUỒNG

Cô: N.Thủy+P. Nhung

THỰC HÀNH KHAI VÀ BÁO 

CÁO THUẾ

Cô: L. Bình+ B. Hạnh

1
,2

TIN HỌC ƯD AUTOCAD 2D

Thầy: B. Thái
TIÊN LƯỢNG - DỰ TOÁN

Cô: C. Trang 

NGHIỆP VỤ BUỒNG

Cô: Đ.Nga+N.Nhung

3
,4

TIN HỌC ƯD AUTOCAD 2D

Thầy: B. Thái
TIÊN LƯỢNG - DỰ TOÁN

Cô: C. Trang 

NGHIỆP VỤ BUỒNG

Cô: Đ.Nga+N.Nhung

T2

Chào Cờ - Toàn trường (sảnh nhà A6)

(7h00' - 7h30')
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TC KHÓA 37- TUẦN 33 (TỪ NGÀY 05/4/2021 đến 09/4/2021)
Thời gian học:  + Sáng: Tiết 1,2,3,4, từ 7h30 

                             + Chiều: Tiết 6,7,8,9 từ 13h30 

Lớp /

 Tiết

TC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA-K37

(11A1+11A9)

TC THIẾT KẾ NỘI THẤT-K37

(11A10)

TC NHÀ HÀNG KS1-K37

(11A11)

TC NHÀ HÀNG KS 2-K37

(11A12)

TC KẾ TOÁN DN-K37

(11A13)
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